              UBND HUYỆN TIÊN LÃNG
       TRƯỜNG MẦM NON TIÊN MINH


              BẢNG THỰC ĐƠN TRẺ TUẦN 01 THÁNG 4 /2025
            Số tiền ăn: 22.000đ/ngày


	Thứ

Bữa
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Sáng

NT +MG
	-Tôm thịt sốt
-Canh xương đuôi thịt - khoai sọ, khoai lang, bí xanh.
- Cam đường
	- Sườn non rim me

- Canh cáy rau 
tơi, mướp.
- Dưa hấu
	- Mực rim xào dứa
-Canh xương 
thịt gà bí đỏ, cà

rốt

- Củ cải luộc
	- Gà ri om cốt dừa
- Canh tôm gai nấu bầu, rau tơi
-Thanh long
	- Ốc bung cà tím

- Canh xương ống nấu khoai sọ, cà rốt, khoai tây
- Su su xào
	-Thịt sốt đậu nấm

-Canh tép gạo rau tơi mướp

	Chiều MG
	-Cháo thịt gà hạt sen, bí đỏ
	-Miến ngan
	-Bánh cuốn chả- mộc
	-Cháo thịt bò bí đỏ
	- Bánh bao nhân đỗ
	-Cháo chim câu gạo nếp đỗ xanh- cải xanh


	Chiều NT
	-Cháo cá hồi khoai lang, cải xanh
	- Cơm

- Trứng thịt sốt

- Canh xương rau cải
	- Cháo thịt bò - đậu xanh
	-Cơm 

-Tôm xào bí xanh

-Canh thịt băm nấu khoai sọ
	-Cháo chim câu- hạt sen- bí đỏ
	-Cháo tôm thịt gạo nếp- cải xanh

	Phụ chiều
NT+MG
	Sữa bột Goomilk
	Sữa chuaVinamilk
	Sữa bột Goomilk
	Sữa chua
Vinamilk
	Sữa bột Goomilk
	Sữa bột Goomilk


          HIỆU TRƯỞNG DUYỆT
          NGƯỜI XÂY DỰNG
                                                                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                               Trần Thị Loan
              UBND HUYỆN TIÊN LÃNG
       TRƯỜNG MẦM NON TIÊN MINH


                              BẢNG THỰC ĐƠN TRẺ TUẦN ……….THÁNG 4 /2025
                           Số tiền ăn: 22.000đ/ngày



	Thứ

Bữa
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Sáng:
MG + NT
	- Thịt gà om nấm
- Canh cáy nấu cải xanh
- Dưa hấu  
	- Bề bề rim me
- Canh xương đuôi lợn bí xanh, su su, cà rốt
	- Trứng tôm thịt rán lá lốt
- Canh ngao nấu cải cúc
- Cam đường 
	- Ốc nấu chuối đậu
- Canh xương hầm củ quả 

	- Ngan hầm ngũ sắc
- Canh tôm nấu rau tơi bầu
- Trứng luộc
	- Mực xào dứa
- Canh thịt bò khoai tây

	Chiều
MG
	- Súp thập cẩm
                                                                                                                                               
	- Cháo cá hồi đậu xanh

	- Chè đỗ xanh khoai lang, vừng                                                                                                                           
	-Cháo tôm, đỗ xanh, cải xanh
	- Bánh bao nhân đỗ
	-Cháo sườn non cải xanh

	Chiều:
NT
	- Cơm

-Thịt rim mắm

-Canh xương bí xanh


	- Cháo thịt gà, đậu xanh, bí đỏ
	-
-Cơm

-Thịt trứng cút kho tàu

-Canh tôm nấu rau tơi mướp
	- Cháo thịt bò, hạt sen, khoai lang
	-Cháo chim câu đậu xanh

	-Cháo tôm, gạo nếp - đỗ xanh 

	Phụ chiều NT+MG
	Sữa chua
Vinamilk
	Sữa bột Goomlk
	Sữa chua
Vinamilk
	Sữa bột Goomlk
	Sữa bột Goomlk
	Sữa bột Goomlk


                       HIỆU TRƯỞNG DUYỆT
          NGƯỜI XÂY DỰNG

                                                                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              Trần Thị Loan                                                                                       
              UBND HUYỆN TIÊN LÃNG
       TRƯỜNG MẦM NON TIÊN MINH


                              BẢNG THỰC ĐƠN TRẺ TUẦN ….. THÁNG 4 /2025
                           Số tiền ăn: 22.000đ/ngày



	Thứ

Bữa
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Sáng:
MG + NT
	- Cá quả sốt dưa chua

-Canh xương thịt bắp cải, bí xanh

- Dưa hấu
	- Tôm thịt rim cà
- Canh xương ống nấu khoai lang, khoai sọ.


	- Thịt bò xào thập cẩm.

- Trứng luộc
-Canh cáy rau tơi bầu
	- Lươn lăn nấm
- Canh xương đuôi lợn bí xanh, bắp cải

	- Trứng cút thịt kho tàu

- Canh tôm nấu rau tơi bầu
- Cam đường 

	-Thịt đậu rim cà
-Canh xương rau cải

	Chiều
MG
	- Cháo tôm, đỗ xanh, cải xanh
	- Súp gà ngô nấm
	-Miến tôm, thịt
	-Chè long nhãn
	- Bánh bao nhân đỗ
	-Cháo sườn non - cải xanh

	Chiều:
NT
	- Cháo cá hồi, đỗ xanh, cải xanh
	- Cơm

-Thịt đậu sốt cà chua

-Canh cáy nấu rau cải
	-Cháo thịt bò- hạt sen, rau ngót
	-Cơm 

-Tôm rim me

-Canh xương bí xanh


	- Cháo thịt gà, hạt sen, bí đỏ
	-Cháo tôm, gạo nếp- đỗ xanh 

	Phụ chiều NT+MG
	Sữa chua

Vinamilk


	Sữa bột Goomlk
	Sữa chua
Vinamilk
	Sữa bột Goomlk
	Sữa bột Goomlk
	Sữa bột Goomlk


                       HIỆU TRƯỞNG DUYỆT
          NGƯỜI XÂY DỰNG

                                                                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                                  Trần Thị Loan
              UBND HUYỆN TIÊN LÃNG
       TRƯỜNG MẦM NON TIÊN MINH


              BẢNG THỰC ĐƠN TRẺ TUẦN ……..… THÁNG 4 /2025
            Số tiền ăn: 22.000đ/ngày


	Thứ

Bữa
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	     Sáng

NT +MG
	-Tôm thịt xào thập cẩm
-Canh xương đuôi, thịt bí xanh cà rốt.
	- Trứng thịt đảo bông
- Canh tôm gai nấu rau tơi, mướp.

- Củ quả luộc
	- Ếch nấu chuối đậu

- Canh thịt bò, cà rốt, khoai tây, khoai sọ.

                                                                                                                                               
	- Thịt bò hầm củ quả
- Canh cáy nấu cải xanh
- Dưa hấu
	- Cá vược om dưa 
- Canh xương thịt bí đỏ, cà rốt

- Cam đường
	- Thịt rim nắm

-Canh tôm nấu rau tơi bầu

	Chiều MG
	-Cháo thịt bò hạt sen, bí đỏ
	-Bún riêu cua
	- Cháo sườn non hạt sen, bí đỏ
	-Bánh cuốn chả- mộc
	-Chè hoa cau
	-Cháo tôm thịt gạo nếp- cải xanh

	Chiều NT
	- Cháo cá hồi- cải xanh
	- Cháo thịt bò - đậu xanh 
	- Cơm

-Thịt gà sốt 
- Canh xương bí đỏ
	-Cháo gà hạt sen 
	-Cháo tim đậu xanh

	-Cháo tôm thịt gạo nếp- cải xanh

	Phụ chiều

NT+MG
	-Sữa bột Goomlk

	Sữa chua
Vinamilk

	-Sữa bột Goomlk

	-Sữa chua

	-Sữa bột Goomlk
	-Sữa bột Goomlk


          HIỆU TRƯỞNG DUYỆT
          NGƯỜI XÂY DỰNG

                                                                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                Trần Thị Loan
